                                                 PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KÌ I
                                                      ( TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 27/12/2018)
	TT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ
	25/12
	26/12
	27/12
	Sè buæi

	
	
	
	S
	S
	C
	S
	

	1
	Nguyễn Văn Hiền
	CTHĐ
	x
	x
	X
	x
	4

	2
	Dương Thị Thơ
	PCTHĐ
	x
	x
	X
	x
	4

	3
	Vũ Văn Hảo
	 GT
	X
	X
	X
	Học bđ
	4

	4
	Phạm Hải Yến
	 GT
	X
	Học bđ
	X
	X
	4

	5
	Nguyễn Văn Định
	GT
	X
	X
	X
	Học bđ
	4

	6
	Nguyễn Xuân Ngân
	GT
	X
	X
	
	Học bđ
	3

	7
	Trần Trọng Mến
	GT
	X
	X
	
	X
	3

	8
	Phạm Văn Khoa
	GT
	X
	X
	X
	Học bđ
	4

	9
	Nguyễn Thu  Hằng
	GT
	
	X
	X
	X
	3

	10
	Nguyễn Thị Ngoan
	GT
	X
	
	X
	X
	3

	11
	Phạm Thi Diễm
	GT
	X
	X
	X
	Học bđ
	4

	12
	Vũ XuânTiến
	GT
	
	X
	X
	X
	3

	13
	Nguy ễn Văn Thà
	GT
	X
	X
	
	Học bđ
	3

	14
	Vũ Thị Cải
	GT
	
	Học bđ
	X
	X
	3

	15
	Trần Thị Nghiệp
	GT
	X
	
	Học bđ
	X
	3

	16
	Trần Thị Khuyên
	GT
	X
	Học bđ
	X
	
	3

	17
	Phạm Duy Quỳnh
	GT
	
	X
	X
	X
	3

	18
	Nguyễn Thị Hoàn
	GT
	
	X
	X
	X
	3

	19
	Phạm Thị Yến Nga
	GT
	
	X
	X
	
	2

	20
	Phạm Thị Nguyên
	GT
	X
	
	Học bđ
	X
	3

	21
	Hoàng Văn Huy
	GT
	
	Học bđ
	X
	X
	3

	23202   22
	Vũ Thị Hồng Thư
	GT
	
	
	X
	X
	2

	23232  23
	Nguyễn Thị Nhuần
	T. ki- P vu
	T. kí
	T kí
	T. kí
	T kí
	4

	24
	Lê Văn Kiên
	Phục vụ
	X
	x
	x
	x
	4

	25
	Vũ Thị Thu
	Phục vụ
	X
	x
	x
	x
	4


   Ghi chú: Sáng 26/12    Đ/c Kiên, Khoa tải bài nghe và chuẩn bị đủ 6 bộ loa 
                 Đ/c Hảo, Định, Mến, Thà, Kiên, Ngoan cho mượn Laptop từ sáng 26/12
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KÌ II( cả 2 đợt)
( TỪ NGÀY 23/4 ĐẾN 16/5/2018)
	TT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ
	23/4
	24/4
	26/4
	12/5
	14/5
	15/5
	16/5
	Sè buæi

	1
	Nguyễn Văn Hiền
	CTHĐ
	x    
	x  x
	x
	x
	x
	x
	x
	8

	2
	Dương Thị Thơ
	PCTHĐ
	x    
	x  x
	x
	x
	x
	x
	x
	8

	3
	Vũ Văn Hảo
	Thư kí- GT
	
	bd
	
	
	bd
	
	x
	3

	4
	Phạm Hải Yến
	Thư kí - GT
	
	bd
	 x
	
	tk
	
	x
	4

	5
	Nguyễn Văn Định
	GT
	
	
	 x
	x
	bd
	
	x
	4

	6
	Nguyễn Xuân Ngân
	GT
	
	bd
	
	
	bd
	x
	
	3

	7
	Trần Trọng Mến
	GT
	
	
	 
	x
	x
	x
	x
	4

	8
	Phạm Văn Khoa
	GT
	
	     x
	
	x
	x
	
	x
	4

	9
	Nguyễn Thu  Hằng
	GT
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	4

	10
	Nguyễn Thị Ngoan
	GT
	x
	
	
	x
	x
	
	
	3

	11
	Phạm Thi Diễm
	GT
	
	
	
	x
	bd
	
	x
	3

	12
	Vũ XuânTiến
	GT
	
	     x
	
	x
	x
	
	
	3

	13
	Nguy ễn  Văn Thà
	GT
	
	bd
	
	
	
	x
	x
	3

	14
	Vũ Thị Cải
	GT
	
	bd
	 x
	bd
	
	x
	
	4

	15
	Trần Thị Nghiệp
	GT
	
	x
	
	bd
	x
	x
	
	4

	16
	Trần Thị Khuyên
	GT
	
	x
	
	bd
	x
	
	x
	4

	17
	Phạm Duy Quỳnh
	GT
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	4

	18
	Nguyễn Thị Hoàn
	GT
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	4

	19
	Phạm Thị Yến Nga
	GT
	x
	     x
	
	x
	
	
	
	3

	20
	Phạm Thị Nguyên
	GT
	x
	bd
	
	bđ
	
	x
	
	4

	21
	Hoàng Văn Huy
	GT
	
	bd
	  x
	bd
	x
	
	
	4

	22
	Vũ Thị Hồng Thư
	GT
	
	     x
	
	x
	
	x
	
	3( 15 thay 16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23202   23
	Vũ Thị Thu
	Phục vụ
	x      
	
	
	x
	x
	x
	x
	5

	24
	Nguyễn Thị Nhuần
	Thư kí- pv
	x
	x
	
	tk
	x
	tk
	tk
	6

	25
	Triệu Thị Phương
	Phục vụ
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	5

	26
	Lê Văn Kiên
	Phục vụ
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	4

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Ghi chú:  Chiều 11/5 các đ/c cho nhà trường mượn máy tính: Hảo, Định, Thà, Khoa, Kiên

  Sáng  12/5  Khoa;  Kiên; Thà   chịu trách nhiệm cho nghe Tiếng anh 

  Ngày 15/5: Nghiệm thu Lớp 5: Yến, Khuyên, Định. Diễm 
